
                                                        HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 -2026​  
 (Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 02/11/2025) 

* Chú ý: - Tiết học lý thuyết (45 phút); Tiết học tích hợp, thực hành (60 phút); 
* Lịch thi kết thúc MĐ/MH sẽ được tổ chức sau khi kết thúc MĐ/MH ít nhất hai tuần. 
 

                Thứ 
 Lớp 

Chia 
ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

CAO ĐẲNG KHOÁ 16 

CĐ16-KT T 

 
Anh văn CN: 5 

(C. Mai) Anh văn CN: 5 Anh văn CN: 5 Anh văn CN: 5 Anh văn CN: 5  

 

103-B4 

CĐ16-DT T 

 
Nuôi và PTB ĐV 

hoang dã: 4 (T. Hà) 
Nuôi và PTB ĐV 
hoang dã: 4-TH 

Nuôi và PTB ĐV 
hoang dã: 4-TH 

Thực tập nghề nghiệp 
(C. Nga + C. Hà) 

Thực tập nghề nghiệp 
(C. Nga + C. Hà)   101-B3 

CAO ĐẲNG KHOÁ 17 

CĐ17-KT T 

 
Kế toán DN1: 5-TH 

(C. Hằng) Kế toán DN1: 5-TH Kế toán DN1: 5-TH Kế toán DN1: 5-TH Thi Quản trị học 
(101-B4)  

 

101-B4 

CAO ĐẲNG KHOÁ 18 

CĐ18-ĐCN T 

 
Chính trị: 4  
(C. Phương) Chính trị: 4 Chính trị: 4 Chính trị: 4 Thi Kỹ thuật điện  

(102-B1)  

 

102-B2 

CĐ18-KT T 

 
Luật kinh tế: 5  

(C. Vân) Luật kinh tế: 5 Luật kinh tế: 5 Luật kinh tế: 5 Luật kinh tế: 5  

 

103-B2 

 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 
 
 

 
 
 
 
 

Đỗ Thị Hạnh 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 

 
Nguyễn Đức Long 

 
 



HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 -2026 
 (Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 02/11/2025) 

                Thứ 
 Lớp Chia ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

TRUNG CẤP KHOÁ 63 

TC63-CBMA1 C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TC63-CBMA2 C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TC63-ĐCN1 C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TC63-ĐCN2 C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TC63-NK C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TC63-TKW C  
Tối ưu hóa máy tìm 

kiếm cho Web: 5-TH 
(T. Hiệp) 

Tối ưu hóa máy tìm 
kiếm cho Web: 5-TH 

 

Tối ưu hóa máy tìm 
kiếm cho Web: 5-TH 

 

Tối ưu hóa máy tìm 
kiếm cho Web: 4-TH 

 

Tối ưu hóa máy tìm 
kiếm cho Web: 4-TH 

(H) 
   

TC63-TY C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TC63-TT C  Ôn tập, bổ sung kiến thức    

TRUNG CẤP KHOÁ 64 

TC64-ĐCN C  Kỹ thuật điện tử: 
3-TH (T. Hưng) 

Kỹ thuật điện tử: 
3-TH 

Kỹ thuật điện tử: 
3-TH (H) 

Kỹ thuật lạnh gia 
dụng: 4 (T. Giang) 

Kỹ thuật lạnh gia 
dụng: 4   101-B1 

TC64-CBMA1 C  Chế biến món ăn: 4 
(T. Long) 

Chế biến món ăn: 4 
 Chế biến món ăn: 4 Chế biến món ăn: 4 Chế biến món ăn: 4   106-B1 

TC64-CBMA2 C  
Chế biến bánh và 

MĂTM: 4  
(C. N Dung) 

Chế biến bánh và 
MĂTM: 4 

Chế biến bánh và 
MĂTM: 4 

Chế biến bánh và 
MĂTM: 4 

Thi Xây dựng thực 
đơn(204-B3)   107-B1 

TC64-NK C  Nghiệp vụ nhà hàng: 
4 (C. K Dung) 

Thực hành nghiệp vụ 
lưu trú: 4  

(C. P Thủy) 

Thực hành nghiệp vụ 
lưu trú: 4 

Thực hành nghiệp vụ 
lưu trú: 4(H) 

Nghiệp vụ nhà hàng: 
4   301-B4 

TC64-KT C  Kế toán DN2: 4-TH 
(C. L Anh) Kế toán DN2: 4-TH Kế toán DN2: 4-TH Kế toán DN2: 4-TH Kế toán DN2: 3-TH 

(H)   303-B4 

TC64-TY C  
Nuôi và phòng trị 

bệnh cho GC: 4-TH 
(C. Lan) 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho GC: 4-TH 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho GC: 4-TH 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho GC: 4-TH 

Nuôi và phòng trị 
bệnh cho GC: 4-TH   101-B3 

TC64-QR C  Khai thác lâm sản: 4 
(C. Hà) Khai thác lâm sản: 4 Khai thác lâm sản:  

4 -TH 
Khai thác lâm sản:  

4 - TH 
Khai thác lâm sản:  

4 - TH   103-B2 



* Chú ý: - Tiết học lý thuyết (45 phút); Tiết học tích hợp, thực hành (60 phút) 
* Lịch thi kết thúc MĐ/MH sẽ được tổ chức sau khi kết thúc MĐ/MH ít nhất hai tuần. 
 

                Thứ 
 Lớp Chia ca 2 3 4 5 6 7 CN P. Học 

TC64-TT C  Sản xuất rau an toàn: 
4-TH (C. Hường) 

Sản xuất rau an toàn: 
4-TH 

Sản xuất rau an toàn: 
4-TH 

Sản xuất rau an toàn: 
4-TH 

Thi côn trùng bệnh 
cây nông nghiệp 

(402-B4) 
  402-B4 

TC64-CT C  Cấu trúc máy tính: 4 
(T. Tuấn) Cấu trúc máy tính: 4 Cấu trúc máy tính: 3 Cấu trúc máy tính: 3 Photoshop: 3-TH (H) 

(C. Mai)   104-B1 

TRUNG CẤP KHOÁ 65 

TC65-ĐCN1 S  Vật liệu điện: 4  
(T. Thực) Vật liệu điện: 4 Sinh hoạt chuyên đê Vật liệu điện: 4 Thi Kỹ thuật điện  

(102-B1)   102-B1 
202-B1 

TC65-ĐCN2 S  Kỹ thuật điện: 4  
(T. Giang) Kỹ thuật điện: 4 Sinh hoạt chuyên đê An toàn điện: 4 

(T. Đ Giang) An toàn điện: 4   103-B1 
401-B4  

TC65-CBMA1 S  Tổng quan DL và KS: 
4 (T. Long)  

Tổng quan DL và KS: 
4 Sinh hoạt chuyên đê Tổng quan DL và KS: 

4 
Thi Tiếng anh 

(401A-B5)   401A-B5 

TC65-CBMA2 S  Thi Giáo dục QPAN 
(201-B3) 

Thương phẩm và 
ATTP: 4 

(C.P Thủy) 
Sinh hoạt chuyên đê Tổng quan DL và 

KS: 3  (C. Hòa) (H) 
Thi Sinh lý dinh 
dưỡng (204-B5)   204-B5 

TC65-NK S  
Tổ chức kinh doanh 

nhà hàng- khách 
sạn: 4 (C Hòa) 

Tổ chức kinh doanh 
nhà hàng- khách sạn:4  Sinh hoạt chuyên đê Thi Giáo dục chính 

trị (403-B5) 

Thi Tổng quan du 
lịch – khách sạn 

(403-B5) 
  403-B5 

TC65-NT S  Kỹ năng bán hàng: 4 
(C. B Thủy) Kỹ năng bán hàng: 4 Sinh hoạt chuyên đê Kỹ năng bán hàng: 4 Thi Giáo dục chính 

trị (303-B5)   303-B5  

TC65-KD S  Kinh tế chính trị: 4  
(C. Thanh) Kinh tế chính trị: 4 Sinh hoạt chuyên đê Kinh tế chính trị: 4 Giáo dục thể chất: 4 

(T. Tuấn)   403-B4 
SVĐ 

TC65-TQ1 S  Kỹ năng làm việc 
nhóm: 4 (C. Vân) 

Kỹ năng làm việc 
nhóm: 4 Sinh hoạt chuyên đê Kỹ năng làm việc 

nhóm: 4 
Tin học: 3  
(C. Huệ)   204-B3 

301-B5 

TC65-TQ2 S  Thi Giáo dục QPAN 
(201-B3) 

Cơ sở văn hóa Việt 
Nam: 4 (C. Phương) Sinh hoạt chuyên đê Cơ sở văn hóa Việt 

Nam: 4 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam: 4   402-B5 

TC65-TY S  Giải phẫu sinh lý vật 
nuôi: 4-TH (C. Nga) 

Giải phẫu sinh lý vật 
nuôi: 4-TH Sinh hoạt chuyên đê Thi Giáo dục thể 

chất (SVĐ) 
Giải phẫu sinh lý vật 

nuôi: 4   101-B3 

​ ​  
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
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